Tiếng Việt
Bài 4: CUỘC THI TÀI NĂNG RỪNG XANH (4 tiết)
I. Yêu vầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng VB tự sự ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB Cuộc thi tài năng rừng xanh; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.
- Viết lại đúng câu trả lời; hoàn thiện câu dựa vào những từ  ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Trao đổi về nội dung của văn bản và nội dung được thể hiện trong tranh. 
2. Năng lực: 
- Khả năng làm việc nhóm, khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi.
3.Phẩm chất: 
- Tình yêu đối với động vật và thiên nhiên nói chung, ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Kiến thức ngữ văn:
- GV nắm được đặc điểm của truyện kể có yếu tố thông tin ( VB hư cấu, nhưng qua đó người đọc có thêm một số hiểu biết về đặc điểm, tập tính của một số loài động vật hoang dã ), nội dung của VB: Cuộc thi tài năng rừng xanh, cách thể hiện đặc điểm nhân vật và quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện. 
- GV nắm được đặc điểm phát âm, cấu tạo các vần yêt, yêng, oen, oet, oao, uênh, ooc; nắm được nghĩa của các từ ngữ khó trong VB ( niêm yết, chuếnh choáng, trầm trồ, điêu luyện) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 
2. Kiến thức đời sống:
-  GV có hiểu biết về thế giới loài vật trong rừng: Rừng là nơi sinh sống của rất nhiều loài vật. Mỗi con vật trong rừng có một đặc tính riêng: voọc xám đu cây, gõ kiến có tài khoét cây, chim công có dáng điệu đi lại trông như múa, ... 
3. Phương tiện dạy học:
- Bài giảng điện tử - Tranh SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
	1. Ôn và khởi động : 4 – 5’

	* Ôn: + Đọc bài: Chúa tể rừng xanh
          + Hổ ăn gì và sống ở đâu?
* Khởi động : 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi. GV có thể cho HS xem một số clip như chim gõ kiến khoét thân cây, khỉ leo trèo. 
 + Em biết những con vật nào trong tranh?
 + Mỗi con vật có khả năng gì đặc biệt? 
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời 
+ GV dẫn vào bài đọc: Cuộc thi tài năng rừng xanh. ( Rừng xanh là nơi tụ hội của rất nhiều con vật. Mỗi con vật có đặc tính và tài năng riêng, rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng đọc VB Cuộc thi tài năng rừng xanh để khám phá tài năng của các con vật ).
	- HS đọc 1 - 2em.
- HS trả lời câu hỏi. 

- HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
- HS trả lời câu hỏi. 


	2. Đọc: 30 - 32’  

	- GV đọc mẫu toàn VB.
- GV hướng dẫn HS đọc một số vần mới trong VB: yêt ( niêm yết), yêng (yểng), oen (nhoẻn),oao (ngoao ngoao), oet (khoét), uênh (chuếch choáng), ooc (voọc ). 
- GV hướng dẫn HS đọc câu dài: Mùa xuân/ các con vật trong rừng/tổ chức một cuộc thi tài năng….Chim công/khiến khán giả/say mê, chuếch choáng/vì điệu múa tuyệt đẹp.,…
+ GV chia VB thành 2 đoạn. 
- Đoạn 1: Từ đầu đến trầm trồ.
- Đoạn 2: Còn lại
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài: chuếnh choáng: ý chỉ cảm giác không còn tỉnh táo giống như khi say của khán giả trước điệu múa tuyệt đẹp của chim công, trầm trồ: thốt ra lời khen ngợi với vẻ ngạc nhiên thán phục; điêu luyện: đạt đến trình độ cao do trau dồi, luyện tập nhiều ). 

+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi. 
	- HS đọc thầm
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1


+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2.



+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn: 2 lượt.






+ HS đọc đoạn theo nhóm.
-1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	Tiết 2
3. Trả lời câu hỏi: 18 – 20’

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi. 

+ Cuộc thi có những con vật nào tham gia ?
 
+ Mỗi con vật biểu diễn tiết mục gì ?

+ Em thích nhất tiết mục nào trong cuộc thi? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.  
	
- HS làm việc nhóm.  
- Đại diện nhóm trình bày
+…. mèo rừng, gõ kiến, công, voọc xám.. 
+….mèo kêu ngoao ngoao, công múa, gõ kiến khoét,….
+…. 


	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a và c ở mục 3: 15 - 17’ 

	- Hướng dẫn HS viết từ: cuộc thi, tiết mục
- GV hướng dẫn cách viết.

- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi a và b rồi trình chiếu lên bảng một lúc để HS quan sát. 
- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu; đặt dấu chấm, dấu phẩy đúng vị trí. 




- GV kiểm tra và NX bài của một số HS. 
	-Nghe

- Viết vào vở: cuộc thi, tiết mục.




- HS quan sát và viết câu trả lời vào vở: + Cuộc thi có sự tham gia của yểng, mèo rừng, chim gõ kiến....
+ Yểng bắt chước tiếng của một số loài vật. Mèo rừng kêu ngoao ngoao.

	Tiết 3
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở: 15 – 17’ 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.


- GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh.




- GV kiểm tra và NX bài của một số HS.
	- HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả. 
- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở: 
+ Tiết mục múa của lớp 1A xứng đáng được trao giải thưởng.
+ Nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân.

	6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh: 18 – 20’

	- GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh.


 - GV khai thác thêm ý ( dành cho đối tượng HS có khả năng tiếp thu tốt): sức mạnh sáng tạo của con người thật to lớn, nhưng sự kì thú, nhiệm màu của thiên nhiên cũng rất đáng nâng niu, giữ gìn, trân trọng. 
- GV và HS nhận xét . 
	
- HS quan sát tranh
- HS làm việc nhóm.
- HS trình bày kết quả nói theo tranh. 



Tiết 4
	7. Nghe viết: 13 – 15’

	- GV đọc to cả đoạn văn.




- GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết. 
+ GV lưu ý các từ dễ viết sai chính tả: yểng, chước, khoét, tuyệt. Viết lùi vào đầu dòng 1 ô. Viết hoa chữ cái đầu câu, cuối câu có dấu chấm. 
- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 
- GV đọc từng câu cho HS viết. 
- GV đọc lại một lần toàn đoạn văn. 
+ GV kiểm tra và NX bài của một số HS. 
	    Yểng bắt chước tiếng một số loài vật. Gõ kiến trong nháy mắt đã khoét được cái tổ xinh xắn. Còn chim công có điệu múa tuyệt đẹp.


 
- Nghe



- HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách.
- HS viết
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi.


	8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông: 7 – 8’ 

	- GV nêu nhiệm vụ. 

 

	- HS làm việc nhóm đôi.
- HS trình bày:
a/ con yểng, bay liệng, tiếng gọi.
b/ niêm iết, tiết mục, hiểu biết.
c/ rét mướt, lòe loẹt, xoen xoét.
- HS đọc to các từ ngữ. 
- Cả lớp đọc đồng thanh một số lần

	9. Đặt tên cho bức tranh và nói lí do em đặt tên đó: 7 – 8’

	- GV nêu yêu cầu của bài tập. 
- Mỗi nhóm thống nhất tên gọi cho bức tranh và lí do đặt tên.
	- HS thảo luận nhóm, trao đổi về bức tranh. 
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp.

	10. Củng cố: 3 - 4’

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	- HS nêu ý kiến về bài học. 

- Nghe.



*Điều chỉnh sau bài dạy.
_______________________________________________

